
Họ và tên: ……………………………………..  

Lớp: ………   

ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

LỚP 1 – TUẦN 23 

 
1/. Đọc thành tiếng các vần: 

iên oanh uê yêu em  

ươm oach uy yêng iêt  

 oa oat uơ âng inh 

oang oăt uya uông êch 

 

2/. Đọc thành tiếng các từ:  

đàn kiến thu hoạch yêu dấu khoa học 

 

vườn ươm hoạt bát nhà tầng ngoan ngoãn 

hoa huệ quê hương thuở xưa khai hoang 

thoang thoảng tàu thủy cây vạn tuế khôn ngoan 

doanh nhân trăng khuya phần thưởng doanh trại 

 

3/. Đọc thành tiếng các câu:  

- Nhà bà trồng nhiều khoai lang, mướp, bầu,... 

- Em cố gắng học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi. 

- Trời trở rét, mẹ mua cho Khuê một chiếc áo choàng mới. 

- Chúng em tích cực tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ. 

- Bé Trâm thích nhất là xem phim hoạt hình. 

- Chim én bay lượn báo hiệu mùa xuân đã về. 



 

 

4/. Nối ô chữ cho phù hợp: 
 

 

Cánh diều 
 

  dẫn con đi kiếm ăn.   

Gà mẹ   bay cao vút.   

Bà cho bé   quả na.   

Bố và mẹ   chở Ly đi sở thú.   
 

5/. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm: 

 

 

 

 

Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 

 

 

 

 

 

 

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
 

đêm kh……… 

b……………..  

              

 

tóc x………….  

              

 

bông h……   

              

 

d………… trai  
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⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 
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⚫ 

⚫ 
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❖ LUYỆN VIẾT: 

Phụ huynh chọn vần, từ và câu cho học sinh rèn viết. 

1. Viết chữ ghi vần: 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ

ǯǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

 

2. Viết chữ ghi từ: 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ

ǮǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ

ǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ

ǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ

ǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ

ǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮ 
 

3. Viết câu: 

Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 

ǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯǮǯ 



ĐÁP ÁN 

Bài 4: 

- Bông huệ tỏa hương thơm ngát. 

- Bác nông dân đang thu hoạch lúa. 

- Bố em là doanh nhân. 

- Cô giáo dạy em tập viết. 

Bài 5: 

- đêm khuya 

- tóc xoăn 

- doanh trại 

- bông huệ 

 


